
THÔNG BÁO
Danh sách xe kinh doanh vận tải được cấp Phù hiệu, Biển hiệu

(Tháng 02/2024)

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ; Sở

GTVT Thừa Thiên Huế thông báo Danh sách xe kinh doanh vận tải được cấp

Phù hiệu, Biển hiệu tháng 02/2024 ở Phụ lục (kèm theo).

Sở GTVT Thừa Thiên Huế gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết

để phối hợp trong công tác quản lý theo quy định.

Trân trọng !

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 583 /TB-SGTVT Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2024

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Toàn Thắng

- Cục ĐBVN;
- Công an tỉnh;
- UBND các phường, xã, thị trấn;
- Cục Thuế tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Thanh tra Sở;
- Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe;
- Lưu VT, QLVTPT.



Phụ lục
DANH SÁCH CẤP PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU THÁNG 02/2024

(Kèm theo Thông báo số: 583 /TB-SGTVT ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Sở GTVT TT.Huế)

TT SỐ PHÙ HIỆU BIỂN SỐ XE TÊN ĐƠN VỊ VÂN TẢI NGÀY
CẤP

THỜI HẠN GHI CHÚ

I. Danh sách cấp Phù hiệu xe Taxi
1 TX4624000135 75E01753 CN TT.Huế-Công ty cổ phần DCX&TM GSM 2/2//2024 02/02//2029
2 TX462400127 75E01833 Công ty CP Phú Hoàng Thịnh 2/2/2024 29/01/2026
3 TX4624000156 75e00145 Công ty Cổ phần Taxi TC Huế 7/2/2024 01/02/2028
4 TX4624000137 75A27573 HTX Hợp tác đầu tư CN Thành Thành Công 25/2/2024 25/01/2031
5 TX4624000132 75A25223 HTX Hợp tác đầu tư CN Thành Thành Công 24/2/2024 25/01/2031
6 TX4624000152 75E00096 HTX Hợp tác đầu tư CN Thành Thành Công 02/2/2024 03/02/2031
7 TX4624000050 75A29058 HTX Hợp tác đầu tư CN Thành Thành Công 17/2/2024 17/01/2031
8 TX4624000131 75A09211 HTX Hợp tác đầu tư CN Thành Thành Công 24/2/2024 24/1/2028
9 TX4624000157 75F00248 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ TÍN VIỆT 20/2/2024 20/2/2031
10 TX4624000158 75A12670 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ TÍN VIỆT 22/2/2024 22/2/2030
11 TX4624000161 75A28284 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ TÍN VIỆT 22/2/2024 22/2/2025
12 TX4624000162 75A28284 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 23/2/2024 21/2/2025
13 TX4624000163 75E00319 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 23/2/2024 22/2/2025
14 TX4624000164 75E00095 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 23/2/2024 22/2/2025
15 TX4624000166 75H01520 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HOÀNG THỊNH 27/2/2024 27/2/2026
16 TX4624000167 75E00077 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 27/2/2024 27/2/2031
17 TX4624000168 75E01339 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 27/2/2024 27/2/2031
18 TX4624000171 75A28568 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 28/02/2024 28/02/2031
19 TX4624000173 75A25935 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ TÍN VIỆT 29/2/2024 01/3/2031

II. Danh sách cấp Phù hiệu xe Tải
1 XT4624000221 75C04865 HTX Vận tải ô tô Trường An 1/2/2024 15/2/2025
2 XT4624000212 75H01243 Công ty TNHH MTV Vạn Tâm 1/2/2024 1/2/2031
3 XT4624000213 75C03913 Công ty TNHH MTV Vạn Tâm 1/2/2024 1/2/2031
4 XT4624000214 75C08300 Công ty TNHH MTV Vạn Tâm 1/2/2024 1/2/2031
5 XT4624000215 75C00022 Công ty TNHH MTV Vạn Tâm 1/2/2024 1/2/2031
6 XT4624000220 75C07543 Công ty TNHH MTV HTN 1/2/2024 30/1/2028
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7 XT4624000216 75H01017 HTX Vận tải Công Nghệ Huế 1/2/2024 1/2/2025
8 XT4624000198 75E01785 DNTN Hoài Ngọc 1/2/2024 1/2/2031
9 XT4624000199 75E01794 HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt 1/2/2024 1/2/2026
10 XT4624000224 75C03389 HTX Dịch vụ Vận tải Quang Minh 2/2/2024 2/2/2026
11 XT4624000223 75H00054 HTX Dịch vụ Vận tải Quang Minh 2/2/2024 2/2/2026
12 XT4624000225 75C05172 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 2/2/2024 2/2/2026
13 XT4624000226 75H01734 DNTN vận tải thương mại Trung Quý 05/02/2024 30/1/2031
14 XT4624000227 75C00171 HTX Vận tải ô tô Trường An 5/2/2024 15/2/2025
15 XT4624000229 75C08886 HTX vận tải ô tô Bạch Đằng 6/2/2024 6/2/2025
16 XT4624000228 75C01181 HTX vận tải ô tô Bạch Đằng 5/2/2024 5/2/2025
17 XT4624000230 75C10095 HTX dịch vụ vận tải Tiến Lực 6/2/2024 5/2/2025
18 XT4624000233 75C00488 HTX dịch vụ vận tải Bảo Tín 7/2/2024 7/2/2025
19 XT4624000232 75E00681 HTX vận tải ô tô Bạch Đằng 6/2/2024 5/2/2025
20 XT4624000249 75C08926 Công ty TNHH Giang Sơn 6/2/2024 6/2/2031
21 XT4624000251 75H01509 Công ty TNHH Giang Sơn 6/2/2024 6/2/2031
22 XT4624000248 75C01890 Công ty TNHH Giang Sơn 6/2/2024 6/2/2031
23 XT4624000246 75E00682 Công ty TNHH Giang Sơn 6/2/2024 6/2/2031
24 XT4624000247 75K5629 Công ty TNHH Giang Sơn 6/2/2024 6/2/2031
25 XT4624000250 75H00003 Công ty TNHH Giang Sơn 6/2/2024 6/2/2031
26 XT4624000252 75C08172 Công ty TNHH MTV Gia Bảo Vy 7/2/2024 1/1/2029
27 XT4624000253 75C06101 Công ty TNHH MTV Gia Bảo Vy 7/2/2024 1/1/2029
28 XT4624000254 75C02258 Công ty TNHH MTV Gia Bảo Vy 7/2/2024 1/1/2029
29 XT4624000258 75E01505 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 19/2/2024 19/2/2026
30 XT4624000259 75C10243 HỘ KINH DOANH CUNG THỊ LAN 19/2/2024 19/2/2031
31 XT4624000263 75h00158 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH PHỐ HUẾ 19/2/2024 19/2/2025
32 XT4624000262 75C05032 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 19/2/2024 19/2/2025
33

XT4624000265 75H00650
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI LỘC
THỊNH 19/2/2024 19/2/2025

34 XT4624000266 75C08324 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 19/2/2024 19/2/2025
35 XT4624000267 75C03474 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 20/2/2024 20/2/2025
36 XT4624000270 47H02855 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 21/2/2024 21/2/2025
37 XT4624000271 75C06308 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 21/2/2024 21/2/2025
38 XT4624000272 75C10154 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 21/2/2024 21/2/2025
39 XT4624000274 75E01805 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 22/2/2024 22/2/2025
40 XT4624000275 75H00956 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 22/2/2024 22/2/2025
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41 XT4624000276 75C10418 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 22/2/2024 22/2/2025
42 XT4624000277 75C08623 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 22/2/2024 22/2/2029
43 XT4624000278 75C04931 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 22/2/2024 22/2/2026
44 XT4624000284 75H00266 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 22/2/2024 22/2/2025
45 XT4624000285 75C07448 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 22/2/2024 22/2/2025
46 XT4624000286 75C05474 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 22/2/2024 22/2/2025
47 XT4624000287 75C05463 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 22/2/2024 22/2/2025
48 XT4624000288 75C04820 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 22/2/2024 22/2/2025
49 XT4624000289 75E00304 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI T.D 22/2/2024 22/2/2031
50 XT4624000290 75E00734 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI T.D 22/2/2024 22/2/2031
51 XT4624000291 75E00719 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI T.D 22/2/2024 22/2/2031
52 XT4624000292 75E00730 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI T.D 22/2/2024 22/2/2031
53 XT4624000293 75E00313 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI T.D 22/2/2024 22/2/2031
54 XT4624000294 75C02866 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 23/2/2024 23/2/2026
55 XT4624000296 75C03438 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM DV VŨ THÀNH DANH 24/2/2024 24/2/2029
56 XT4624000297 75C08284 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 26/2/2024 26/2/2025
57

XT4624000298 75H00623
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI LỘC
THỊNH 26/2/2024 26/2/2025

58 XT4624000299 75C12641 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 27/2/2024 27/2/2025
59

XT4624000306 75H01505
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ HỢP LỰC 27/2/2024 27/2/2031

60
XT4624000307 75H01491

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ HỢP LỰC 27/2/2024 27/2/2031

61
XT4624000308 75H01513

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ HỢP LỰC 27/2/2024 27/2/2031

62 XT4624000309 75C11035 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 27/2/2024 27/2/2025
63 XT4624000310 75H00328 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 28/2/2024 28/2/2025
64 XT4624000311 75C11584 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 29/2/2024 1/3/2026
65 XT4624000312 75H00145 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 29/2/2024 1/3/2027
66 XT4624000313 75C02497 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 29/2/2024 1/3/2027

III. Danh sách cấp Phù hiệu xe Hợp đồng
1 HĐ4624000163 75E00344 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 1/2/2024 1/2/2025
2 HĐ4624000165 75H01769 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 1/2/2024 1/2/2025
3 HĐ4624000166 75F00298 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 1/2/2024 1/2/2025
4 HĐ4624000173 29H96559 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt 5/2/2024 5/2/2025
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5 HĐ4624000170 75H01542 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 5/2/2024 5/2/2025
6 HĐ4624000171 75F00310 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 5/2/2024 5/2/2025
7 HĐ4624000177 75E00729 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 6/2/2024 6/2/2025
8 HĐ4624000180 75F00302 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 6/2/2024 18/3/2027
9 HĐ4624000187 18F00535 Công ty TNHH MTV Thu Thương-CN Huế 7/2/2024 4/12/2025
10 HĐ4624000188 18F00512 Công ty TNHH MTV Thu Thương-CN Huế 7/2/2024 4/12/2025
11 HĐ4624000175 75E01625 HTX Dịch vụ vận tải Tiến Lực 6/2/2024 31/1/2026
12 HĐ4624000182 75E00422 HTX Dịch vụ vận tải Bảo Tín 7/2/2024 7/2/2025
13 HĐ4624000169 75A29031 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 5/2/2024 5/1/2031
14 HĐ4624000172 75A20508 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 5/2/2024 25/1/2031
15 HĐ4624000167 75E00299 HTX Hợp tác ĐTCN Thành Thành Công 5/2/2024 15/1/2031
16 HĐ4624000195 75E01806 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 20/2/2024 20/2/2025
17 HĐ4624000197 75A11719 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 20/2/2024 20/2/2025
18 HĐ4624000198 75E01603 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 20/2/2024 20/2/2025
19 HĐ4624000199 50H36051 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 20/2/2024 20/2/2025
20 HĐ4624000200 75A10492 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 20/2/2024 20/2/2029
21 HĐ4624000202 75A26109 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 20/2/2024 20/2/2031
22 HĐ4624000205 77E00151 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 20/2/2024 20/2/2025
23 HĐ4624000207 75B01263 HTX DỊCH VỤ VT Ô TÔ TÂN TRƯỜNG PHÁT 21/2/2024 21/2/2025
24 HĐ4624000208 75E01743 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 21/2/2024 21/2/2025
25 HĐ4624000209 75E01686 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 21/2/2024 21/2/2025
26 HĐ4624000210 75E01748 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 21/2/2024 21/2/2025
27 HĐ4624000212 75B01310 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 22/2/2024 22/2/2025
28 HĐ4624000215 75A30738 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 22/2/2024 22/2/2025
29 HĐ4624000217 75A15884 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 23/2/2024 21/2/2025
30 HĐ4624000219 75B02037 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 23/2/2024 23/2/2025
31 HĐ4624000220 75E01835 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 23/2/2024 23/2/2025
32 HĐ4624000221 75H01552 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 24/2/2024 24/2/2025
33 HĐ4624000225 75H01537 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 26/2/2024 26/2/2025
34 HĐ4624000226 75A30162 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 26/2/2024 26/2/2025
35 HĐ4624000227 75E01623 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 26/2/2024 26/2/2025
36 HĐ4624000228 75E00096 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 27/2/2024 27/2/2025
37 HĐ4624000229 75E01676 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 27/2/2024 27/2/2025
38 HĐ4624000230 75E01604 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 27/2/2024 27/2/2025
39 HĐ4624000232 75A24939 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 28/2/2024 28/2/2025
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40 HĐ4624000233 75B01820 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 28/2/2024 28/2/2025
41 HĐ4624000235 75E01060 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 28/2/2024 28/2/2025
42 HĐ4624000236 75E00218 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 28/2/2024 28/2/2025
43 HĐ4624000239 75B01574  HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 28/2/2024 28/2/2025
44 HĐ4624000240 75B00920  HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 28/2/2024 28/2/2025
45 HĐ4624000242 75B01785 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH PHỐ HUẾ 28/2/2024 28/2/2025
46 HĐ4624000244 75E01881 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 29/2/2024 29/02/2025
47 HĐ4624000245 75A10769 Hợp Tác Xã Công Nghệ Chung 29/2/2024 1/3/2025

IV. Danh sách cấp Biển hiệu xe Du lịch
1 DL4624000088 75E00656 HTX dịch vụ vận tải Cố Đô 1/2/2024 31/8/2025
2 DL4624000098 29H94521 CN Huế - Công ty CP xe khách Hà Nội 1/2/2024 1/2/2031
3 DL4624000096 29H94168 CN Huế - Công ty CP xe khách Hà Nội 1/2/2024 1/2/2031
4 DL4624000097 29H94528 CN Huế - Công ty CP xe khách Hà Nội 1/2/2024 1/2/2031
5 DL4624000100 75E01605 Công ty TNHH MTV vận chuyển The Way 2/2/2024 2/2/2031
6 DL4624000092 75E01673 Công ty TNHH TM& DVDL HOLA 2/2/2024 25/10/2024
7 DL4624000102 75E01837 HTX vận tải ô tô Trường An 5/2/2024 15/2/2026
8 DL4624000103 75F00106 HTX Dịch vụ vận Bảo Tín 6/2/2024 6/2/2025
9 DL4624000106 75B01598 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 19/2/2024 19/2/2026
10 DL4624000107 75A12201 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH PHỐ HUẾ 19/2/2024 19/2/2026
11 DL4624000109 75B01589 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 20/2/2024 20/2/2026
12 DL4624000110 75E00653 HTX dịch vụ Vận tải Cố Đô 21/2/2024 31/8/2025
13 DL4624000111 75B00883 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 22/2/2024 22/2/2026
14 HĐ4624000213 75B01354 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 22/2/2024 22/2/2025
15 DL4624000112 75E01798 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ÔTÔ THÀNH CÔNG 22/2/2024 30/11/2024
16 DL4624000113 75B01674 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 22/2/2024 22/2/2026
17

DL4624000114 75E01887
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN VÀ
DU LỊCH LĂNG CÔ 23/2/2024 23/2/2031

18 DL4624000118 75E00648 HTX vận tải ô tô Tư Đạt 23/2/2024 23/2/2027
19 DL4624000119 75B01311 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 24/2/2024 26/2/2026
20

DL4624000121 75F00086
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI LỘC
THỊNH 26/2/2024 26/2/2026

21 DL4624000122 75A26229 Hợp Tác Xã Hợp Tác Đầu Tư Công Nghệ Thành Thành Công 27/2/2024 27/2/2031
22 DL4624000123 75H01618 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 28/2/2024 28/2/2025
23 DL4624000124 75F00166 HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 28/2/2024 28/2/2025
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24 DL4624000125 75E01778 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 29/2/2024 1/3/2025
25 DL4624000126 75B01632 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 29/2/2024 5/3/2026
26 DL4624000128 75E01819 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ÔTÔ THÀNH CÔNG 29/2/2024 30/11/2024

V. Danh sách cấp Phù hiệu xe Đầu kéo
1 ĐK4624000039 75C08148 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vũ 1/2/2024 1/2/2031
2 ĐK4624000041 75H00739 Công ty TNHH MTV vận tải Phú Gia 2/2/2024 2/2/2025
3 ĐK4624000044 75H01604 HTX TM&DV Vận tải Lộc Thịnh 7/2/2024 5/2/2025
4

ĐK4624000045 75F00314
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI BÌNH
NGUYÊN 20/2/2024 31/12/2028

5
ĐK4624000046 75H00601

 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MUA BÁN VẬT LIỆU
HƯNG THỊNH 23/2/2024 23/2/2031

6
ĐK4624000047 75H00791

 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MUA BÁN VẬT LIỆU
HƯNG THỊNH 23/2/2024 23/2/2031

7
ĐK4624000048 75C07591

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ THẾ ANH 26/2/2024 26/2/2031

8
ĐK4624000052 75H00820

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MUA BÁN VẬT LIỆU
HƯNG THỊNH 29/2/2024 31/12/2025

9
ĐK4624000053 75H00681

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MUA BÁN VẬT LIỆU
HƯNG THỊNH 29/2/2024 29/02/2031

10
ĐK4624000054 75H01747

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MUA BÁN VẬT LIỆU
HƯNG THỊNH 29/2/2024 29/02/2031

VI. Danh sách cấp Phù hiệu xe Công-Ten-Nơ
1 CO4624000008 75F00315 HTX Vân tải Công nghệ Huế 6/2/2024 6/2/2025
2 CO4624000009 75C05466 HTX Vân tải Công nghệ Huế 6/2/2024 6/2/2025
3 CO4624000012 75H00473 CÔNG TY TNHH TCT QUANG TRUNG 21/2/2024 21/2/2031
4 CO4624000013 75H00021 CÔNG TY TNHH TCT QUANG TRUNG 21/2/2024 21/2/2031
5 CO4624000014 75H01405 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 23/2/2024 23/2/2025
6 CO4624000015 75H01562 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 29/2/2024 1/3/2027
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